
TT Lớp khóa học Học phần Mã HP Mã lớp HP
Sĩ số (dự 

kiến)
Giảng viên theo TKB

1 QH-2021-E.CH QTKD 2 Chiến lược cạnh tranh BSA6024 BSA6024 3 TS. Phạm Việt Thắng

2 QH-2021-E.CH QLKT 2

Chính sách xã hội: các vấn đề và những 

sự lựa chọn PEC6126 PEC6126 3

TS. Nguyễn Thị Hương Lan

NCS. Bùi Đức Hậu (trợ giảng)

3 QH-2021-E.CH KTQT 1 Chuỗi cung ứng: Lí thuyết và ứng dụng INE6134 INE6134 3 TS Nguyễn Lan Anh

4 QH-2021-E.CH KTQT 2 Chuỗi cung ứng: Lí thuyết và ứng dụng INE6134 INE6134 3 TS Nguyễn Lan Anh

5 QH-2022-E.CH KTQT 1 Chuỗi cung ứng: Lí thuyết và ứng dụng INE6134 INE6134 3 TS Nguyễn Lan Anh

6 QH-2021-E.CH KTQT 1

Đàm phán trong kinh doanh quốc tế: Lí 

thuyết và thực tiễn INE6038 INE6038 3 TS Bùi Hồng Cường

7 QH-2021-E.CH KTQT 2

Đàm phán trong kinh doanh quốc tế: Lí 

thuyết và thực tiễn INE6038 INE6038 3 TS Bùi Hồng Cường

8 QH-2022-E.CH KTQT 1

Đàm phán trong kinh doanh quốc tế: Lí 

thuyết và thực tiễn INE6038 INE6038 3 TS Bùi Hồng Cường

9 QH-2021-E.CH QLKT 1 Đàm phán và quản lý xung đột PEC6130 PEC6130 3

TS. Nguyễn Thị Hương Lan

TS. Vũ Duy

10 QH-2022-E.CH KTQT 1 Đầu tư quốc tế: Chính sách và thực tiễn INE6019 INE6019 3

TS. Phạm Thu Phương

TS. Trần Nguyễn Ngọc Cương

11 QH-2021-E.CH QTKD 1 Hành vi tổ chức nâng cao BSA6142 BSA6142 2 TS. Đào Thị Hà Anh

12 QH-2021-E.CH TCNH 1 Ngân hàng quốc tế nâng cao FIB6032 FIB6032 3 TS. Nguyễn Phú Hà

13 QH-2022-E.CH TCNH 1 Ngân hàng quốc tế nâng cao FIB6032 FIB6032 3 TS. Nguyễn Phú Hà

14 QH-2021-E.CH QLKT 1

Nghèo đói, bất bình đẳng và chính phủ ở 

các nước kém phát triển PEC6119 PEC6119 2 3 TS. Nguyễn Đức Bảo

15 QH-2021-E.CH KẾ TOÁN 1 Phân tích hoạt động kinh doanh nâng cao FAA6002 FAA6002 3

TS. Phạm Ngọc Quang

TS Bùi Phương Chi

16 QH-2021-E.CH KẾ TOÁN 2 Phân tích hoạt động kinh doanh nâng cao FAA6002 FAA6002 3

TS. Phạm Ngọc Quang

TS Bùi Phương Chi

17 QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 1 Phân tích hoạt động kinh doanh nâng cao FAA6002 FAA6002 3

TS. Phạm Ngọc Quang

TS Bùi Phương Chi

18 QH-2021-E.CH CSC&PT 1 Phân tích Thống kê cho Chính sách công FDE6026 FDE6026 3 TS. Vũ Văn Hưởng
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TT Lớp khóa học Học phần Mã HP Mã lớp HP
Sĩ số (dự 

kiến)
Giảng viên theo TKB

19 QH-2021-E.CH CSC&PT 2 Phân tích Thống kê cho Chính sách công FDE6026 FDE6026 3 TS. Vũ Văn Hưởng

20 QH-2021-E.CH QLKT 2 Quản lý an ninh kinh tế PEC6133 PEC6133 1 3

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê

PGS.TS. Tô Thế Nguyên

21 QH-2021-E.CH KẾ TOÁN 1 Quản trị chi phí chiến lược FAA6006 FAA6006 3

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

TS. Trần Thế Nữ

22 QH-2021-E.CH KẾ TOÁN 2 Quản trị chi phí chiến lược FAA6006 FAA6006 3

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

TS. Trần Thế Nữ

23 QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 1 Quản trị chi phí chiến lược FAA6006 FAA6006 3

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

TS. Trần Thế Nữ

24 QH-2021-E.CH QTKD 2 Quản trị công nghệ BSA6029 BSA6029 3

PGS.TS. Nguyễn Đăng Minh 

TS. Nguyễn Đăng Toản

25 QH-2021-E.CH QTKD 2 Quản trị công ty nâng cao BSA6021 BSA6021 3 PGS.TS. Đinh Văn Toàn

26 QH-2021-E.CH TCNH 2 Quản trị ngân hàng thương mại nâng cao FIB6002 FIB6002 3 TS. Khúc Thế Anh

27 QH-2022-E.CH QTKD 1 Quản trị nguồn nhân lực nâng cao BSA6016 BSA6016 1 3 PGS.TS. Lưu Thị Minh Ngọc

28 QH-2022-E.CH QTKD 1 Quản trị sản xuất và tác nghiệp nâng cao BSA6017 BSA6017 1 3 PGS.TS. Phan Chí Anh

29 QH-2021-E.CH QTKD 2 Quản trị tài chính doanh nghiệp nâng cao BSA6003 BSA6003 3 PGS. TS. Lê Trung Thành

30 QH-2021-E.CH QTKD 1 Quản trị thương hiệu BSA6035 BSA6035 2 Ts. Đào Cẩm Thủy

31 QH-2021-E.CH QTKD 1 Tinh thần doanh nghiệp BSA6027 BSA6027 2

TS Đặng Thị Hương

TS Bùi Thị Quyên

32 Lớp QH-2022-E.CH TCNH 1 Tài chính doanh nghiệp nâng cao

FIB6203 - 

QH-2022 

đợt 1

FIB6203 - 

QH-2022 đợt 

1 6 TS. Nguyễn Anh Quang

Danh sách gồm 32 lớp học phần ./.
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